
 

 

UBND TỈNH LONG AN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Long An, ngày 22 tháng 12 năm 2021 

 

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2022 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LONG AN 
(Kèm theo Quyết định số 124/QĐ-ĐPTTH ngày 22 tháng 12 năm 2021 

 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An) 
 

 I. TRUYỀN HÌNH – KÊNH LA34  

A. Quảng cáo 

 

      ĐVT: VNĐ 

Thời điểm phát sóng Thời gian 
Đơn giá quảng cáo 

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây 

BUỔI SÁNG (5h02 – 11h30) 

Trước phim truyện VN 9h15 – 9h25 4.000.000 5.000.000 5.500.000 7.000.000 

Trong phim truyện VN 9h30 – 9h50 5.000.000 5.500.000 6.500.000 8.000.000 

Sau phim truyện VN 9h55 - 10h05 4.000.000 5.000.000 5.500.000 7.000.000 

Các vị trí khác 5h05 – 11h30 3.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 

BUỔI TRƯA (11h30 – 13h30) 

Trước thời sự buổi trưa của tỉnh 11h20 – 11h30 6.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 

Đầu phim trưa 11h45 - 11h55 8.000.000 9.000.000 10.500.000 13.000.000 

Giữa phim trưa 12h00 – 13h00 9.500.000 11.000.000 13.000.000 16.000.000 

Trước kết thúc phim trưa 13h05 – 13h15 8.500.000 10.000.000 11.500.000 14.000.000 

Sau phim trưa  13h15 - 13h25 7.000.000 8.500.000 9.500.000 12.000.000 

BUỔI XẾ CHIỀU (13h30 – 16h45) 

Trước phim truyện VN buổi xế 13h45 – 13h55 4.000.000 5.000.000 5.500.000 7.000.000 

Trong phim truyện VN buổi xế 14h00 – 14h20 5.000.000 5.500.000 6.500.000 8.000.000 

Sau phim truyện VN buổi xế 14h25 - 14h35 4.000.000 5.000.000 5.500.000 7.000.000 

Trước các chương trình 

Gameshow thực tế 
15h55 – 16h05 5.500.000 6.500.000 7.000.000 9.000.000 

Các vị trí khác 13h30 – 16h45 3.500.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 

BUỔI CHIỀU (16h45 – 18h30) 

Đầu phim chiều 16h40 - 16h50 8.500.000 10.000.000 11.500.000 14.000.000 

Giữa phim chiều 16h55 – 17h15 11.000.000 12.500.000 14.500.000 18.000.000 

Trước kết thúc phim chiều 17h20 - 17h30 9.500.000 11.000.000 13.000.000 16.000.000 

Sau phim chiều 17h30 – 17h35 11.000.000 12.500.000 14.500.000 18.000.000 

Trước “Nóng 24 giờ”  17h55 – 18h00 12.000.000 14.000.000 16.000.000 20.000.000 

Trong “Nóng 24 giờ”  18h05 – 18h15 14.000.000 16.000.000 18.000.000 22.000.000 

Sau “Nóng 24 giờ” 18h20 – 18h30 12.000.000 14.000.000 16.000.000 20.000.000 
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B. Tự giới thiệu: Là những chương trình có thời lượng từ 2 phút đến 5 phút giới 

thiệu về sản phẩm, công nghệ, quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, về khả năng tài 

chính, quản lý, đầu tư,… của doanh nghiệp. 
 

Thời điểm phát sóng Thời gian Đơn giá/phút 

Sau phim Việt Nam sáng 10h00 – 10h10 4.000.000 

Trước Bản tin Tài chính-Thị trường 11h00 – 11h10 4.000.000 

Trước phim trưa 11h50 – 11h55 5.000.000 

Sau phim trưa 13h20 - 13h30 4.500.000 

Sau phim Việt Nam xế 14h30 – 14h35 4.000.000 

Trước các chương trình Gameshow thực tế 15h55 – 16h00 5.000.000 

Trước phim chiều 16h40 - 16h45 5.000.000 

Sau phim chiều 17h30 – 17h35 6.000.000 

Trước “Nóng 24 giờ” 17h55 – 18h00 8.000.000 

Sau “Nóng 24 giờ” 18h20 – 18h30 8.000.000 

Sau thời sự THVN 19h35 - 19h50 9.000.000 

Sau phim nước ngoài hoặc trước phim VN giờ vàng 20h50 – 20h55 10.000.000 

Sau phim VN giờ vàng 21h30 - 21h35 7.000.000 

Các vị trí khác (sáng, trưa, chiều, tối)  4.000.000 
 

C. Thông báo 
 

Thời điểm phát sóng Thời gian HCSN – 30 giây 
Doanh nghiệp  

30 giây 

Trước Bản tin thời sự buổi trưa 11h20 – 11h30 600.000 1.500.000 

Sau phim trưa 13h20 – 13h30 600.000 1.500.000 

Trước các chương trình 

Gameshow thực tế 
15h55 – 16h00 800.000 2.000.000 

Trước phim chiều 16h40 - 16h45 800.000 2.000.000 

Sau phim chiều 17h30 – 17h35 800.000 2.000.000 

BUỔI TỐI (18h55 – 20h50) 

Trước thời sự THVN 18h55 – 19h00 16.000.000 19.000.000 21.500.000 27.000.000 

Sau thời sự THVN 19h35 - 19h50 18.000.000 21.000.000 24.000.000 30.000.000 

Đầu phim nước ngoài  20h00 – 20h10 20.000.000 23.000.000 26.500.000 33.000.000 

Giữa phim nước ngoài 20h10 – 20h35 22.000.000 26.000.000 30.000.000 37.000.000 

Sau phim nước ngoài 20h40 – 20h50 18.000.000 21.000.000 24.000.000 30.000.000 

GIỜ VÀNG PHIM VIỆT (20h50 – 21h35) 

Đầu phim Việt giờ vàng 20h45 – 20h55 18.000.000 21.000.000 24.000.000 30.000.000 

Giữa phim Việt giờ vàng 21h00 – 21h25 17.000.000 20.000.000 22.500.000 28.000.000 

Sau phim Việt giờ vàng 21h30 - 21h35 13.000.000 15.500.000 18.000.000 22.000.000 

Các vị trí khác 21g35 - 22h30 11.000.000 12.500.000 14.500.000 18.000.000 
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Trước “Nóng 24 giờ” 17h55 – 18h00 1.000.000 3.000.000 

Sau “Nóng 24 giờ” 18g20 – 18h30 1.000.000 3.000.000 

Trước Tiếp sóng thời sự THVN 18h55 – 19h00 1.500.000 4.000.000 

Sau Tiếp sóng thời sự THVN 19h35 - 19h50 1.500.000 4.000.000 
 
 

D. Rao vặt (Cáo phó, cảm tạ, mất giấy tờ, họp mặt, tìm người thân, …) 
 

 

Thời điểm phát sóng Thời gian Đơn giá – 30 giây 

Sau phim trưa 13h20 - 13h30 300.000 

Trước “Nóng 24 giờ” 17h55 – 18h00 500.000 

Sau “Nóng 24 giờ” 18g20 – 18h30 500.000 
 

Đ. Pop – Up, Logo 
 
 

Thời điểm phát sóng 5 giây 10 giây 

Trong phim VN sáng, phim VN xế            1.000.000 2.000.000 

Trong phim trưa 1.500.000 3.000.000 

Trong phim chiều 2.000.000 4.000.000 

Trong phim tối  2.500.000 5.000.000 
 

E. Chạy chữ  

Thời điểm phát sóng 10 giây 

Trong phim sáng            1.500.000 

Trong phim trưa            2.500.000 

Trong phim chiều             3.000.000 

Trong phim tối  4.000.000 
 

F. Hình gạt quảng cáo (Panel đầy màn hình, có logo sản phẩm, có chữ) 
 

Thời điểm phát sóng 05 giây 

Trong phim sáng             2.000.000 

Trong phim trưa             4.000.000 

Trong phim chiều           5.000.000 

Trong phim tối  8.000.000 

Trước hoặc sau các chương trình           3.000.000 

II. PHÁT THANH  (Kênh FM tần số 96, 9 MHz) 
 

Nội dung Thời lượng Đơn giá/lần 

Nhắn tin, rao vặt  30 giây 200.000 đ/lần 

Thông báo  30 giây 600.000 đ/lần 

Quảng cáo (băng có sẳn) 30 giây 2.000.000 đ/lần 

Tự giới thiệu  từ 2 phút đến 5 phút 1.500.000 đ/phút 
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III. WEBSITE – BÁO ĐIỆN TỬ  (www.la34.com.vn) 

1. Đăng logo, hình ảnh                                                                                                   

Vị trí 

Kích thước (pixels) 

(chiều ngang x 

chiều cao) 

Đơn giá 

ĐVT: VNĐ/tháng 

Trang chủ: thanh ngang, dưới logo website của Đài 1110 x 155 6.000.000 

Trang chủ: cột ngang 370 x 155 3.000.000 

Trang chủ: cột dọc 370 x 210 2.500.000 

Trang trong: cột ngang 370 x 155 2.500.000 

Trang trong: cột dọc 370 x 210 2.000.000 

Mục “Đồng hành cùng doanh nghiệp” … … 
 

2. Đăng thông tin  

                                 ĐVT: VNĐ/10 ngày 

Số lượng chữ Đăng tải dưới chuyên mục/ tin tức 

Dưới 400 từ 600.000/10 ngày 

Từ 400 – dưới 800 từ 1.000.000/10 ngày 

Từ 800 trở lên 1.500.000/10 ngày 
 

(Ghi chú: - Bảng giá dành cho trang Web trên không bao gồm phí thiết kế. 

- Logo có thể linh hoạt thay đổi diện tích theo nhu cầu của khách hàng, giá cả 

tùy thuộc vào diện tích của mẫu thiết kế. Riêng banner, nếu định dạng hình ảnh (jpg, 

gif...) kích thước có thể thay đổi, nếu định dạng flash (swf, slv...) thì kích thước theo 

kích thước của bảng giá. 

- Nếu khách hàng ký hợp đồng 6 tháng sẽ được giảm giá 5%, ký hợp đồng 12 

tháng sẽ được giảm giá 10%. 

IV. QUY ĐỊNH CHUNG 

-  Bảng giá quảng cáo đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

- Nội dung thông tin quảng cáo phải phù hợp với Luật Quảng cáo và các quy 

định của pháp luật Việt Nam đang thực hiện. 

- Chọn vị trí ưu tiên 1, 2 đầu hoặc E, F cuối được tính cộng thêm 5% theo đơn 

giá chuẩn thực phát. 

- Các mẫu quảng cáo trên 30 giây sẽ được tính theo đơn giá 30 giây cộng với 1 

đơn giá chuẩn tiếp theo.  

- Đối với sản phẩm giới thiệu dạng mua sắm TV Shopping, phòng khám, thuốc 

Đông Nam dược, thực phẩm chức năng, trực tiếp nông nghiệp, chương trình trực tiếp, 

đưa tin thời sự, chuyên đề… thì đơn giá sẽ do Giám đốc Đài quyết định giá. 

- Các hợp đồng mang tính chất phục vụ chính trị, vì sức khỏe cộng đồng và vì 

lợi ích chung của xã hội,… phải có văn bản phê duyệt của Ban Giám đốc. 

- Đối với các hợp đồng tuyên truyền có nguồn kinh phí do ngân sách phân bổ, 

phải có văn bản trình Ban Giám đốc xem xét và có sự thỏa thuận giữa hai bên. 
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- Các dịch vụ khác tùy theo yêu cầu của khách hàng và độ khó của công việc 

mà thỏa thuận giá chi phí thực hiện, chi phí phát sóng và được sự đồng ý của Ban 

Giám đốc. 

- Bảng giá có thể thay đổi trong quá trình thực hiện, Đài Phát thanh và truyền 

hình Long An sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản đến quý khách hàng trong vòng 01 

tháng trước ngày thay đổi. 

- Bảng giá này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 các quy định trước đây đều 

không còn giá trị thực hiện./. 

 

Quý khách hàng có nhu cầu quảng bá sản phẩm xin vui lòng liên hệ 

Phòng Dịch vụ và Quảng cáo  

Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An 

Địa chỉ: 125, Quốc lộ 1A, Phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An 

ĐT: 02723. 523 523  Fax: 02723. 523 311 

Email: quangcao@la34.com.vn 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Hồng Phước 
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